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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa
Đơn vị 

tính

 Tổng số lượng 

định mức sau 

bổ sung

1 Máy siêu âm tổng quát Cái 8

2 Máy sinh hóa tự động Cái 3

3 Máy giúp thở Cái 6

4 Máy gây mê giúp thở Cái 3

5 Dao mổ điện cao tần Cái 5

6 Máy phá rung Cái 10

7 Bàn mổ đa năng Cái 5

8 Máy điện tim 12 cần Cái 6

9 Máy điện tim 3 cần Cái 20

10 Máy X-Quang kỹ thuật số Hệ thống 4

11 Bộ Pipett các cỡ Bộ 10

12 Ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi Cái 20

13 Giường hồi sức cấp cứu Cái 30

14 Giường kéo cột sống Cái 25

15 Giường tập vật lý trị liệu Cái 25

16 Kính hiển vi 2 mắt Cái 10

17 Máy cắt đốt cao tần Cái 5

18 Máy cắt đốt CO2 Cái 5

19 Máy cắt đốt laser Cái 5

20 Máy điều trị từ trường Cái 25

21 Máy điều trị sóng ngắn Cái 25

22 Máy điều trị xung điện Cái 25

23 Máy đo HbA1c tự động Cái 5

24 Máy khuấy từ có gia nhiệt Cái 5

25 Máy lắc Cái 10

26 Máy ly tâm Cái 10

27 Máy phân tích huyết học tự động Cái 5

28 Máy phân tích tốc độ lắng máu Cái 5

29 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 8

30 Tủ bảo quản hóa chất Cái 10

31 Tủ bảo quản hóa chất nhiệt độ phòng Cái 15

32 Máy laser điều trị Cái 20

33 Tủ sấy thuốc Cái 25

34 Tủ ủ kiểm soát đồ tiệt trùng Cái 10

35 Tủ sấy dụng cụ Cái 10

36 Máy hấp ướt 500 lít Cái 5

37 Nồi hấp tiệt trùng nhanh Cái 10
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38 Máy ép rút chân không Cái 7

39 Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h Hệ thống 10

40 Máy Holter theo dõi huyết áp 24h/24h Hệ thống 10

41 Nồi nấu điện cách thủy Cái 10

42 Nồi nấu parafin Cái 10

43 Hệ thống xử lý nước RO Hệ thống 4

44 Hệ thống rửa tay vô khuẩn Hệ thống 3

45 Máy X-Quang di động Hệ thống 2

46 Máy X-Quang Loãng xương Hệ thống 2

47 Hệ thống nội soi Hệ thống 3

48 Bể rửa dụng cụ siêu âm có gia nhiệt Cái 5

49 Bể điều nhiệt lạnh Cái 10

50 Cân sấy ẩm Cái 10

51 Cân điện tử Cái 20

52 Máy điện cơ Cái 2

53 Máy điều trị từ trường toàn thân Hệ thống 5

54 Máy điều trị thấu nhiệt Radio Cái 10

55 Máy điều trị nén ép trị liệu Cái 25

56 Máy điều trị khí lạnh Cái 10

57 Máy điều trị sóng xung kích Cái 10

58 Máy đo nhiệt ẩm độ Cái 5

59 Máy đo nhiệt độ điểm sương khí nén Cái 5

60 Máy đo kiểm độ sạch dụng cụ, nước RO Cái 5

61 Máy đo quang phổ UV Cái 5

62 Máy đo chênh áp Cái 5

63 Máy đo đếm tiểu phân không khí Cái 5

64 Máy đo lấy mẫu vi sinh không khí Cái 5

65 Máy đo huyết áp để bàn Cái 7

66 Tủ sấy chân không Cái 10

67 Tủ ấm lạnh (ủ mẫu vi sinh) Cái 10

68 Máy sấy vi sóng Cái 5

69 Hệ thống chiếc Soxlet 6 vị trí Hệ thống 5

70 Bộ sửi ấm phòng Cái 5

71 Bộ chưng cất xác định hàm lượng nước Cái 5

72 Máy cắt viên hoàn Cái 5

73 Máy bơm khí nén Cái 5

74 Máy dán nhãn Cái 5

75 Máy đếm viên Cái 5
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76 Máy hút bụi công nghiệp Cái 10

77 Máy dập viên liên hoàn Cái 10

78 Máy sục Ozone Cái 5

79 Máy đóng gói cao lỏng Cái 5

80 Máy sắc thuốc tự động Cái 10

81 Hệ thống sắc thuốc hơi nước Hệ thống 5

82 Nồi sao thuốc Cái 10

83 Máy sàng thuốc Cái 10

84 Hệ thống đóng gói băng chuyền tự động Hệ thống 5

85 Bộ dụng cụ lấy mẫu chất lỏng Cái 10

86 Bộ dụng cụ lấy mẫu chất rắn Cái 10

87 Máy rây bột Cái 10

88 Lab cân Cái 10

89 Máy thử độ kín Cái 5

90 Máy ép vỉ xé Cái 5

91 Máy đo độ brix Cái 10

92 Máy phun sương khử khuẩn Cái 10

93 Máy soi da Cái 10

94 Máy làm săn chắc da Cái 10

95 Máy ánh sáng sinh học Cái 10

96 Hệ thống khí y tế Hệ thống 5

97 Hệ thống khí sạch cho phòng mổ Hệ thống 2

98 Máy truyền dịch Cái 10

99 Đèn mổ di động Cái 15

100 Đèn mổ treo trần Cái 4

101 Máy xét nghiệm miễn dịch Cái 2

102 Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 15

103 Máy bơm tiêm điện Cái 10

104 Bộ dụng cụ đặt stent Bộ 2

105 Bộ dụng cụ đại phẫu Bộ 2

106 Bộ dụng cụ trung phẫu Bộ 2

107 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 15

108 Máy đo độ đông máu Cái 2

109 Khung quay khớp vai Cái 6

110 Máy hút ẩm Cái 5

111 Máy in date Cái 3

112 Máy ly tâm thuốc Cái 3

113 Máy đóng gói Cái 5

114 Máy chiếc rót dung dịch Cái 2

115 Máy ép màng co Cái 5
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116 Máy rửa dược liệu Cái 4

117 Máy trộn thuốc Cái 6

118 Máy xay tán Cái 10

119 Máy sao dược liệu Cái 7

120 Tủ hút khí độc Cái 6

121 Bộ cất tinh dầu Bộ 5

122 Lò nung Cái 5

123 Máy khí dung Cái 20

124 Máy sắc ký lỏng HPLC HT 5

125 Buồng UV cho bản mỏng sắc ký Cái 3

126 Hệ thống nồi hơi trung tâm HT 4

127 Máy xát cốm Cái 4

128 Máy làm hoàn tể Cái 3

129 Máy xát cốm tạo hạt Cái 4

130 Tủ cấy vi sinh Cái 7


